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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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	Tên chương trình:
	Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản trị kinh doanh

	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	Tên ngành đào tạo:
	Quản trị kinh doanh                                        

	Mã số:
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1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

 - Chương trình được xây dựng nhằm đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo dức và sức khỏe tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và những kỹ năng chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp; Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và khởi tạo doanh nghiệp mới. 
     - Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các loại hình doanh nghiệp thuộc các khối, ngành kinh tế khác nhau, các đơn vị hành chính sự nghiệp và tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của nhà nước… 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Về kiến thức:
      - Kiến thức chung

+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.

    + Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 

    + Có kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành Quản trị kinh doanh.

    - Kiến thức chuyên ngành

        + Có kiến thức chuyên sâu về khoa học quản trị để ứng dụng vào công tác quản lý doanh nghiệp và phân tích các hoạt động kinh doanh;

         + Hiểu biết về quá trình sản xuất, cung ứng, phân phối, tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

         + Hiểu biết về quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và xử lý, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.

         + Có kiến thức về tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính và hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp.       
b. Về kỹ năng:

+ Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing ,v.v.

+ Lãnh đạo, kiểm soát và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của quản trị. 

+ Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

         + Có kỹ năng làm việc độc lập; làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.

 + Có kỹ năng về ngoại ngữ để hiểu được các nội dung cơ bản của một bài báo cáo  quản trị, diễn đạt, xử lý một số tình huống hoặc viết báo cáo chuyên môn với nội dung đơn giản.

c. Về thái độ:

          + Có thái độ tích cực và chủ động trong công việc

          + Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ chặt chẽ quy định của nhà nước và cơ quan, doanh nghiệp. 

          + Có ý thức phấn đấu hoàn thiện các phẩm chất của cán bộ kinh doanh: năng động, sáng tạo, sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp, tự học, tự cập nhật kiến thức về các chính sách phát triển kinh tế và luật pháp trong môi trường kinh doanh.

d.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:   

   - Chuyên viên quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể đảm nhận các công việc như: kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự,... Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án...

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh, phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính.... trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...

         - Có khả năng tự khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp với vai trò người chủ và người quản lý.

 - Làm giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế.

e. Trình độ ngoại ngữ

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương bậc 3 theo thông tư 01/2014/TT – BGDĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí....

- Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng hoặc có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.

- Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

g. Trình độ Tin học

- Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản: Sử dụng máy tính, xử lý văn bản Word, sử dụng bảng tính Exel, sử dụng trình chiếu PowerPoint, sử dụng Internet

2. Chuẩn đầu ra:
2.1. Kiến thức: 

            - Kiến thức chung

+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.

 + Có kiến thức  về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.

 + Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 

       + Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Có thể viết đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được bằng tiếng Anh những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.

        - Kiến thức chuyên ngành

      + Có kiến thức về khoa học quản trị để ứng dụng vào công tác quản lý doanh nghiệp và phân tích các hoạt động kinh doanh;

       + Hiểu biết về xây dựng các chương trình, tổ chức thực hiện, điều hành các dự án, phương án, kế hoạch kinh doanh, kiểm soát, giám sát các hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án kinh doanh khi có những vấn đề phát sinh;

       + Có kiến thức về tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và hệ thống thông tin quản trị; kiến thức về quản lý tài chính trong quản trị kinh doanh.       
        2.2. Kỹ năng: 

       - Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Kiểm soát và đánh giá chất lượng quản trị sản xuất đảm bảo theo yêu cầu của thị trường.

       - Hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực chuyên nghiệp và hiện đại;

       - Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

       - Xây dựng, thẩm định, quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh tế.

           - Có kỹ năng làm việc độc lập; làm việc nhóm, làm việc có kế hoạch, khoa học và một số kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

           - Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

         - Cam kết, tuân thủ nội quy, quy định của Nhà nước

         - Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc

          3. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa:

- Khối lượng toàn khóa học: 125 tín chỉ (không bao gồm GDQP-AN và GDTC);

- Khối lượng giáo dục đại cương: 41tín chỉ;

- Khối lượng giáo dục chuyên nghiệp: 95tín chỉ;

- Khối lượng lý thuyết: 1.193 tiết (giờ); Thực hành, thực tập, thí nghiệp: 1627 tiết (giờ);

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.

6. Cách thức đánh giá: 

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh. 

7.Nội dung chương trình: 

7.1. Các HP/MĐ và khối lượng kiến thức:

	TT
	Mã HP/MĐ
	TênHP/MĐ
	Khối lượng kiến thức
	Ghi chú

	
	
	
	Số TC
	Tổng số giờ
	Giờ lý thuyết
	Giờ thực hành

(TH, TN, BT, TL)
	

	I
	Giáo dục đại cương:     
	41
	615
	436
	179
	

	1
	2ML001DC
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin
	5
	75
	53
	22
	

	2
	2ML002DC
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	21
	9
	

	3
	2ML003DC
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	45
	32
	13
	

	4
	2TQ001DC
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1
	3
	45
	45
	0
	

	5
	2TQ002DC
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2
	2
	30
	30
	0
	

	6
	2TQ003DC
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3
	3
	45
	23
	22
	

	7
	2TQ007DC
	Giáo dục thể chất 1 (TD+ĐK) 
	2
	30
	9
	21
	

	8
	2TQ008DC
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 
	1
	15
	5
	10
	

	9
	2TN001DC
	Nhập môn tin học
	2
	30
	22
	8
	

	10
	2ML004DC
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	22
	8
	

	11
	2DC004DC
	Toán cao cấp 1
	2
	30
	19
	11
	

	12
	2DC007DC
	Xác suất thống kê
	2
	30
	20
	10
	

	13
	2KT001DC
	Nhập môn quản trị học 
	2
	30
	21
	9
	

	14
	2NN001DC
	Tiếng anh cơ bản 1
	2
	30
	30
	0
	

	15
	2NN002DC
	Tiếng anh cơ bản 2
	2
	30
	22
	8
	


	16
	2NN004DC
	Tiếng anh chuyên ngành kinh tế   
	2
	30
	30
	0
	

	17
	2SP003DC
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	10
	20
	

	18
	1SP521DC
	Nhập môn logic học
	2
	30
	22
	8
	

	II
	Giáo dục chuyên nghiệp:      
	95
	2205
	767
	1438
	

	II.1
	Cơ sở ngành 
	23
	345
	236
	109
	

	
	Cơ sở ngành (bắt buộc):
	15
	225
	156
	69
	

	19
	3KT102CD
	Kinhtế vi mô   
	2
	30
	20
	10
	

	20
	3KT101DH
	Kinhtế vĩ mô   
	2
	30
	22
	8
	

	21
	3KT108CD
	Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
	2
	30
	21
	9
	

	22
	3KT112CD
	Lịch sử kinh tế quốc dân
	2
	30
	20
	10
	

	23
	3KT116CD
	  Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	30
	20
	10
	

	24
	3KT126DH
	Tài chính - Tiền tệ  
	3
	45
	32
	13
	

	25
	3KT109CD
	Kinh tế phát triển
	2
	30
	21
	9
	

	
	Cơ sở ngành (Tự chọn):
	8
	120
	80
	40
	

	Chọn 1 trong 2 học phần:
	
	
	
	
	

	26
	3KT110CD
	Kinh doanh quốc tế
	2
	30
	21
	9
	

	27
	3KT102DH
	Kinh tế quốc tế
	2
	30
	18
	12
	

	Chọn 1 trong 2 học phần:
	
	
	
	
	

	28
	3KT147DH
	Kinh tế môi trường
	2
	30
	20
	10
	

	29
	3KT103CD
	Marketingcăn bản   
	2
	30
	20
	10
	

	Chọn 1 trong 2 học phần:
	
	
	
	
	

	30
	3KT105CD
	Thương mại điện tử
	2
	30
	18
	12
	

	31
	3KT206CD
	Quản lý quan hệ khách hàng
	  2
	60
	18
	42
	

	Chọn 1 trong 2 học phần:
	
	
	
	
	

	32
	3KT103DH
	Thị trường chứng khoán
	2
	30
	20
	10
	

	33
	3KT201CD
	Điều hành kênh phân phối
	2
	60
	18
	42
	

	II.2
	Chuyên ngành 
	47
	1020
	432
	588
	

	
	Chuyên ngành (bắt buộc):
	45
	990
	410
	580
	

	34
	3KT146DH
	Hành vi tổ chức
	2
	30
	20
	10
	

	35
	3KT158DH
	Kinh tế lao động
	2
	30
	20
	10
	

	36
	3KT208CD
	Quản trị doanh nghiệp  
	3
	90
	30
	60
	

	37
	3KT207DH
	Bài tập lớn Quản trị doanh nghiệp  
	1
	30
	0
	30
	

	38
	3KT158DC
	Quản trị chiến lược   
	3
	45
	27
	18
	

	39
	3KT209CD
	Quản trị nhân lực
	3
	90
	30
	60
	

	40
	3KT212CD
	Quản trị tài chính   
	3
	90
	30
	60
	

	41
	3KT214CD
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	90
	27
	63
	

	42
	3KT207CD
	Quản trị Marketing   
	2
	60
	20
	40
	

	43
	3KT211CD
	Quản trị chất lượng  
	2
	60
	20
	40
	

	44
	3KT135DH
	Quản trị công nghệ
	3
	45
	27
	18
	

	45
	3KT111CD
	Văn hóa kinh doanh
	2
	30
	21
	9
	

	46
	3KT137DH
	Quản trị tác nghiệp 
	3
	45
	27
	18
	

	47
	3KT208DH
	Bài tập lớn Quản trị tác nghiệp
	1
	30
	0
	30
	

	48
	3KT138DH
	Quản trị dự án đầu tư 
	3
	45
	27
	18
	

	49
	3KT139DH
	  Quản trị văn phòng
	3
	45
	27
	18
	

	50
	3KT213CD
	Khởi sự kinh doanh
	3
	90
	30
	60
	

	51
	3KT142DH
	Tâm lý và đạo đức kinh doanh
	3
	45
	27
	18
	

	
	Chuyên ngành (tự chọn):
	2
	30
	22
	8
	

	52
	3KT143CD
	Quản trị thương hiệu
	2
	30
	22
	8
	

	53
	3KT159DH
	Quản trị nhóm làm việc
	2
	30
	22
	8
	

	II.3
	Tốt nghiệp:
	25
	1125
	95
	1030
	

	54
	3KT209DH
	Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp (hoặc Thực tập nghề nghiệp)
	09
	405
	40
	365
	

	55
	3KT210DH
	Thực tập tốt nghiệp
	09
	405
	40
	365
	

	56
	3KT211DH
	Đồ án/ luận văn tốt nghiệp
	7
	315
	15
	300
	

	57
	3KT212DH
	Tiểu luận tốt nghiệp
	7
	315
	15
	300
	

	III
	Môn học thay thế (cho SV nước ngoài):
	8
	120
	88
	32
	

	58
	3SP001DC
	Tiếng Việt nâng cao 1 (thay thế Tiếng Anh cơ bản 1)
	2
	30
	22
	8
	

	59
	3SP002DC
	Tiếng Việt nâng cao 2 (thay thế Tiếng Anh cơ bản 2)
	2
	30
	22
	8
	

	60
	3ML002DC
	Văn hóa Việt Nam (thay thế Tiếng Anh chuyên ngành)
	2
	30
	22
	8
	

	61
	3ML003DC
	Lịch sử Việt Nam (thay thế giáo dục QP – AN)
	2
	30
	22
	8
	



7.2. Nội dung cần đạt được của từng học phần (mô tả tóm tắt):

1. Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin:  











       5TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nộidung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư  bản chủ nghĩa; Học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội.

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh: 















            2TC

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 
- Nộidung: Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin; Tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta; Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.

3.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:  







      3TC

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Nội dung: Cung cấp những  nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.

4. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quân sự của Đảng)                             3TC                                       

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn gốc, bản chất chiến tranh; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn gốc, bản chất chiến tranh; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và Nghệ thuật quân sự Việt nam từ khi có đảng lãnh đạo.

5. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng, an ninh)                          2TC                                                          

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Giúp sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN.

5. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3  (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật  bắn súng tiểu liên AK - CKC)                                                                                                            3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương.

7. Giáo dục Thể chất 1  (thể dục + điền kinh)                                                         
       2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.- Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

8. Giáo dục Thể chất 2  (bóng chuyền)
                                                                          1 TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng. Trên cơ sở nắm vững kỹ thuật, phương pháp tập luyện và thi đấu môn Bóng chuyền theo nội dung chương trình, giúp sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện. Phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, giáo dục tính tự giác, tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật và đặc biệt là thói quen tập luyện TDTT thường xuyên trong sinh viên, góp phần cùng với Nhà trường đào tạo nên lớp người có ý chí, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, không bệnh tật phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
9. Nhập môn tin học                                                                                                            2TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, bao gồm: nắm vững các khái niệm cơ bản trong tin học ; kỹ năng sử dụng các chức năng thao tác cơ bản về: Hệ điều hành Windows,  Microsoft Word,  Microsoft Excel;  biết sử dụng Intenet , phòng chống và diệt Virút tin học.
10. Pháp luật đại cương
















      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung:  Cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản của nhà nước và pháp luật nói chung, các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng. Thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường giáo dục pháp luật ở mỗi cá nhân, công dân.
11. Toán cao cấp 1:                                                                                                             2TC                                                                                

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Giải được các dạng toán liên quan đến phép tính vi phân hàm 2 biến; chuỗi số, chuỗi hàm; phương trình vi phân; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; biết cách ứng dụng Toán học vào thực tiễn.

12. Xác suất thống kê                                                                                                         2TC
- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1

- Nội dung: Giải được các dạng toán về các công thức xác suất; các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, véctơ ngẫu nhiên; luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm; Mẫu, các đặc trưng mẫu; các bài toán cơ bản của lý thuyết thống kê như: Bài toán ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết thống kê, bài toán phân tích tương quan, hồi quy.
13. Nhập môn quản trị học: 















      2TC


- Điều kiện tiên quyết:  Không


- Nội dung : Trang bị cho sinh viên những  kiến thức cơ bản về quản trị, môi trường quản trị, các lý thuyết quản trị; các chức năng của quản trị; Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Những kiến thức chung về môi trường tổ chức, vấn đề ra quyết định, sự phát triển của tư tưởng quản trị. Từ đó giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và kiến thức tổng quát về hoạt động quản trị kinh doanh trong tổ chức.
14. Tiếng Anh cơ bản 1 
















      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

15. Tiếng Anh cơ bản 2                                                                                                       2TC

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 1


- Nội dung: Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

16. Tiếng anh chuyên ngành kinh tế                                                                                  2TC
- Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh cơ bản 2
- Nội dung: Có thể  hiểu được tài liệu liên quan đến chuyên ngành Kinh tế; Nắm được các nội dung về  kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tê thị trường, tiền tệ và chức năng của nó; Nắm được kiến thức về tài chính, kiểm toán và kế hoạch kinh doanh

17. Kỹ năng mềm

















            2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung:Khái niệm, yêu cầu, quy trình thực hiện một số kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng học tập ở đại học và kỹ năng xin việc; Trên cơ sở đó hình thành ở sinh viên các kỹ năng tương ứng để họ có thể thích ứng với cuộc sống, học tập và nghề nghiệp cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

18. Nhập môn logic học                                                                                                      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Những vấn đề chung của logic học; Các hình thức và quy luật lôgic cơ bản của tư duy; Giả thuyết, chứng minh và bác bỏ.
19. Kinh tếvi mô

















                 2TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Những nội dung cơ bản của học phần: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp; cung cầu và giá cả hàng hóa; hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng; lý thuyết về các loại hình thị trường và sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp; và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường tác động đến hoạt động kinh tế vi mô. 

20. Kinh tế vĩ mô 

















            2TC

- Điều kiện tiên quyết:  Không

-Nội dung: Giới thiệumột số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô bao gồm:Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế, mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn, các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính trong tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô, lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỉ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

21. Phương pháp nghiên cứu kinh doanh                                                                          2TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản, hiện đại, những phương pháp, công cụ, nghiệp vụ, kỹ năng cũng như những kiến thức thực tiễn về nghiên cứu kinh doanh. Trên cơ sở đó giúp sinh viên vận dụng những căn cứ khoa học về phương pháp nghiên cứu kinh doanh trong thực tập, kiến tập, khảo sát, nghiên cứu các vấn đề về quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp. 
22. Lịch sử kinh tế quốc dân                                                                                               2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Lịch sử kinh tế  quốc dân nghiên cứu các giai đoạn trong quá trình phát triển kinh tế của các nhóm nước như các nước TBCN, các nước XHCN, các nước đang phát triển. Cung cấp những dẫn chứng thực tiễn về mối quan hệ giữa LLSX và QHSX của các nước trong từng giai đoạn phát triển cụ thể, xem xét các chính sách can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế trong các thời kỳ này. Trên cơ sở đó, sinh viêncó thể rút ra được những quy luật và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

23. Lịch sử các học thuyết kinh tế                                                                                   2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể khác nhau của xã hội. Lịch sử học thuyết kinh tế nghiên cứu tất cả các tư tưởng kinh tế. Nó chỉ nghiên cứu các tư tưởng đã phát triển đến trình độ nhất định, hình thành một học thuyết kinh tế. Học thuyết kinh tế là hệ thống tư tưởng hay chính sách kinh tế, trong mỗi học thuyết đều được phản ánh bằng hệ thống các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế. 

24. Tài chính - Tiền tệ                                                                                                         3TC                                                                       

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; Tín dụng – Bảo hiểm – Ngân hàng; Thanh toán trong nền kinh tế thị trường; Những vấn đề  cơ bản về tài chính; Ngân sách nhà nước; Thị trường tài chính. Trên cơ sở đó trang bị cho người học phương pháp cơ bản để tìm hiểu, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ.

25. Kinh tế phát triển                                                                                                          2TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh tế học trong điều kiện cụ thể của các nước đang phát triển, tổng kết và nghiên cứu những cách thức để tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững với mục đích chuyển nền kinh tế từ trình độ phát triển thấp lên trình độ phát triển cao hơn gắn với sự công bằng xã hội. Các phạm trù cơ bản của môn học như TTKT, PTKT, các thước đo sự TTKT, các mô hình TTKT. Phân tích các nguồn lực để PTKT như vốn, tài nguyên, lao động và khoa học công nghệ,vấn đề nghèo đói, phân phối thu  nhập và mất công bằng xã hội, các chính sách tài chính- tiền tệ, ngoại thương, đầu tư và nợ nước ngoài. Từ đó giúp sinh viên phát triển khả năng nghiên cứu, phân tích và lựa chọn phương án phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.
26. Kinh doanh quốc tế                                                                                                      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung:Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế như : Môi trường, nội dung của kinh doanh quốc tế; liên kết kinh tế quốc tế; thương mại quốc tế, chính sách ngoại thương; đầu tư quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế; thanh toán quốc tế… Từ đó giúp sinh viên có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường đa văn hóa. 
27. Kinh tế quốc tế                                                                                                               2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Những nội dung cơ bản của học phần : Môi trường, nội dung của kinh doanh quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, chính sách ngoại thương, đầu tư quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế, các tổ chức kinh tế quốc tế…

28. Lịch sử các học thuyết kinh tế                                                                                      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị những kiến thức về quá trình phát triển của các học thuyết kinh tế cơ bản, có ảnh hưởng đến sự phát triển của các lý thuyết kinh tế hiện đại. Giúp cho sinh viên hiểu rõ nguồn gốc của các lý thuyết kinh tế chính thống, thấy được tính đa dạng của các học thuyết kinh tế, đồng thời cung cấp những kiến thức kinh tế khác nhau để ứng dụng vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.

29. Kinh tế môi trường                                                                                                       2TC                                                           

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường; môi trường và phát triển; kinh tế học chất lượng môi trường; đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của những tác động môi trường; Khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế và môi trường; Quản lý môi trường.

30. Thương mại điện tử2 TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về Tổng quan Thương mại điện tử, Giao dịch điện tử, Marketing điện tử, Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong Thương mại điện tử, Ứng dụng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp và Luật Giao dịch điện tử.
31. Quản lý quan hệ khách hàng
                                                                                      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, Tâm lý kinh doanh

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản trị quan hệ khách hàng như: Tổng quan về Quản trị quan hệ khách hàng; Dịch vụ khách hàng; Chiến lược quan hệ khách hàng; Quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng; Chăm sóc khách hàng và quản trị xung đột; Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Từ đó giúp sinh viên có kỹ năng để tổ chức thành công hoạt động quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. 

32. Thị trường chứng khoán:                                                                                            2TC
-  Điều kiện tiên quyết:  Không
- Nội dung: Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và cách thức tiến hành giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thức. Đồng thời hướng dẫn sinh viên những phương pháp định giá chứng khoán cơ bản.

33. Điều hành kênh phân phối:                                                                                          2TC
- Điều kiện tiên quyết:  Không
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức/kỹ năng về Quản trị kênh phân phối như: Tổ chức và hoạt động kênh phân phối, Thiết kế kênh phân phối, Quản trị kênh phân phối, Phân phối hàng hóa vật chất, Marketing mix trong kênh phân phối…. Từ đó giúp sinh viên có kỹ năng để tổ chức kênh phân phối và quản lý thành công hệ thống phân phối sản phẩm trong doanh nghiệp.

34. Hành vi tổ chức
   2 TC

 - Điều kiện tiên quyết: Không

 - Nội dung:Học phần sẽ giúp sinh viên hiểu được những kiến thức Học phần Hành vi tổ chức nghiên cứu về những hành vi cá nhân trong tổ chức, những thay đổi, xung đột về hành vi cá nhân, nhóm, tổ chức chuẩn bị cho mình những kỹ năng, kinh nghiệm cũng như thái độ tự tin và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước để tự tin bước vào môi trường làm việc cũng như phát triển bản thân trong các tổ chức.

35. Kinh tế lao động
2TC

 - Điều kiện tiên quyết: Không

 - Nội dung:Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở ngành cốt lõi và những ứng dụng thực tiễn để phân tích những nguyên lý kinh tế chi phối ba nhân tố trong thị trường lao động là người lao động, doanh nghiệp và chính phủ, bao gồm việc phân tích thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động của doanh nghiệp cũng như các nhân tố chi phối người lao động khi tham gia cung ứng lao động trên thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến tiền công, mối quan hệ giữa tiền công và năng suất lao động, phân tích lợi ích và chi phí của doanh nghiệp và người lao động trong việc đào tạo lao động, các chính sách của chính phủ và tác động của các chính sách tới thị trường lao động nói chung và thị trường lao động khu vực công nói riêng.

36. Quản trị doanh nghiệp                                                                                                  3TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung:Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và bối cảnh kinh doanh hiện nay. Học phần gồm các nội dung: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp (đại cương về quản trị doanh nghiệp, cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp), Điều hành trong quản trị doanh nghiệp (hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp, quản trị theo mục tiêu, quản trị theo quá trình, quản trị theo kết quả). Từ đó giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và kiến thức tổng quát về hoạt động quản trị doanh nghiệp.
37. Bài tập lớn Quản trị doanh nghiệp                                                                             1TC

 - Điều kiện tiên quyết: Quản trị doanh nghiệp

- Nội dung:Vận dụng những kiến thức cơ bản của quản trị doanh nghiệp vào công tác quản trị, thực hành các phần hành cụ thể sau: Tính kết quả và chi phí của doanh nghiệp theo quản trị kết quả theo mức lãi thô, ứng dụng phương thức tính mức lãi thô vào xác định giá một đơn hàng.
38. Quản trị chiến lược:                                                                                                      3TC                                                                    

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và phương pháp luận trong việc hoạch định và quyết định kinh doanh như: tổng quan về Quản trị chiến lược, nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh xác định cơ hội và nguy cơ, phân tích môi trường nội bô doanh nghiệp xác định các điểm mạnh và yếu, phân tích và lựa chọn chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược, đánh giá chiến lược.
39. Quản trị nhân lực 3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung:Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực, cụ thể các nội dung về Thiết kế và phân tích công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Quản trị tiền lương và tiền công; Các vấn đề về thù lao và phúc lợi cho người lao động; Hợp đồng lao động; Kỷ luật lao động. Từ đó giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và kiến thức tổng quát về hoạt động quản trị nhân sự trong tổ chức.
40. Quản trị tài chính                                                                                                          3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: Quản trị tài sản cố định, tài sản lưu động trong doanh nghiệp; Quản trị nguồn vốn trên cơ sở cơ cấu vốn hợp lý và chi phí sử dụng vốn tối ưu; Cách xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Doanh nghiệp;Cách thẩm định dự án đầu tư tối ưu và phân tích tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp sinh viên hình thành kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp chặt chẽ và hiệu quả trong nền kinh tế thị trường hội nhập.
41. Phân tích hoạt động kinh doanh











                  3TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Những nội dung cơ bản của học phần: Khái niệm, ý‎ nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
42. Quản trị Marketing                                                                                                       2TC
- Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị học
- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về Quản trị Marketing như: Hoạch định chiến lược Marketing, Các chiến lược Marketing cạnh tranh, Tố chức hoạt động và kiểm tra... Từ đó giúp sinh viên có khả năng xây dựng được chiến lược Marketing trong điều kiện cạnh tranh của doanh nghiệp và kiểm tra, điều chỉnh phù hợp với nền kinh tế hiện nay.

43. Quản trị chất lượng                                                                                                      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần trang bị các  kiến thức cơ bản, chuyên sâu mang tính cập nhật về chất lượng và quản trị chất lượng như: khách hàng và thỏa mãn khách hàng, chất lượng và vai trò của chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, hệ thống quản trị chất lượng, tiêu chuẩn hóa, đảm bảo và cải tiến chất lượng, đo lường và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

44. Quản trị công nghệ:                                                                                                     3TC
- Điều kiện tiên quyết : Không
- Nội dung: Học phần cung cấp cơ sở lý luận, kỹ thuật, công cụ và thực tiễn để quản lý một cách hiệu quả công nghệ trong thực tiễn của một quốc gia đang phát triển, như: khái quát về công nghệ, quản lý công nghệ, môi trường công nghệ, đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, đổi mới công nghệ, năng lực công nghệ, chuyển giao công nghệ.

45. Văn hóa kinh doanh      
                                                                                           2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá  kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Từ đó giúp sinh viên biết cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.
46. Quản trị tác nghiệp                                                                                                      3TC           

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần cung cấp những nội dung cơ bản về công tác hoạch định và tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp. Môn học tập trung nghiên cứu khái niệm, vai trò, phương pháp thực hiện các nội dung: dự báo cầu sản phẩm, thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định sản công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng trong sản xuất, hoạch định tổng hợp. Từ đó rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh kỹ năng thực hành cần thiết về quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp.

47. Bài tập lớn Quản trị tác nghiệp
     1TC                                 
- Điều kiện tiên quyết: Quản trị tác nghiệp

-Nội dung: Vận dụng những kiến thức cơ bản của quản trị tác nghiệp vào công tác quản trị, thực hành các phần hành cụ thể sau: Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất, định vị doanh nghiệp.
48.Quản trị dự án đầu tư:                                                                                                   3TC
- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý dự án đầu tư như mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án.

49. Quản trị văn phòng                                                                                                       3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần này cung cấp kiến thức tổng quát về quản trị hành chính văn phòng, các nghiệp vụ cơ bản về văn phòng. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng quản lý hành chính văn phòng một cách khoa học như biết tổ chức nơi làm việc, xây dựng ban hành văn bản, quản lý văn bản và kỹ năng tổ chức công tác lễ tân hội nghị, công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu.

50. Khởi sự kinh doanh      
                                                                                                3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

-Nội dung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về những yếu tố nền tảng, những yêu cầu và kỹ năng cần thiết của doanh nhân; hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; kế hoạch khởi sự kinh doanh; triển khai hoạt động và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh hiệu quả; làm thế nào để mở một doanh nghiệp với số vốn rất ít ban đầu, cách xây dựng công ty từ ngày đầu khởi nghiệp; cách quản lý tiền bạc và phát triển hệ thống...Từ đó giúp sinh viên tự tin bắt tay vào quá trình chuyển ước mơ kinh doanh của mình thành hiện thực. 
51. Tâm lý và đạo đức kinh doanh                                                                                    3TC

 - Điều kiện tiên quyết: Không

 - Nội dung: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm lý trong hoạt động kinh doanh, bao gồm đặc điểm người tiêu dùng, đặc điểm người bán hàng và hoạt động bán hàng, đặc điểm nhà kinh doanh, hoạt động quảng bá sản phẩm kinh doanh. Từ đó giúp người học ứng dụng kiến thức được học vào việc giải thích, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp cũng như của cá nhân sau này. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho người học một số kỹ năng nhất định trong cuộc sống, như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quan sát, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.

52. Quản trị thương hiệu                                                                                                      2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về thương hiệu; cách thức xây dựng thương hiệu; thiết kế, đăng ký thương hiệu; quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh

53. Quản trị nhóm làm việc:                                                                                               2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần trang bị các nội dung : khái quát về nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việc; vai trò trách nhiệm và phẩm chất của nhà quản trị nhóm làm việc ; quy trình và kỹ năng xây dựng nhóm làm việc hiệu quả; các hình thức và kỹ năng giao tiếp nhóm; lãnh đạo và động viên nhóm làm việc, các dạng xung đột nhóm và cách thức giải quyết xung đột nhóm.

54. Thực tập nghề nghiệp
    - Điều kiện tiên quyết : Quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp

    - Nội dung: Sinh viên có thời gian đi thực tập tại các Doanh nghiệp, cơ quan HCSN, các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế nhằm mục đích: 


+ Trau dồi kỹ năng giao tiếp, củng cố mối quan hệ đồng nghiệp trong môi trường làm việc thực tế.


+ Tiếp xúc, làm quen với điều kiện làm việc thực tế, làm quen với nghề nghiệp.


+ Làm quen với phương thức sản xuất và quản lý sản xuất.


+ Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp

55. Thực tập tốt nghiệp:
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- Điều kiện tiên quyết : Quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp

- Nội dung: 

+ Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức vào học kỳ cuối của khóa học. Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tìm hiểu sâu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào công việc thực tế, giải quyết các vấn đề cụ thể tại các doanh nghiệp và các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế. Hơn thế, sinh viên có dịp học hỏi và trao dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường. . 

+ Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh được đào tạo. 

+ Tìm hiểu yêu cầu và môi trường làm việc trong lĩnh vực thực tập để chủ động thích nghi trong công việc thực tiễn. 

+ Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc
56 + 57. Khoá luận hoặc tiểu luận tốt nghiệp:
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- Điều kiện tiên quyết: Quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp

- Nội dung: 


+ Sinh viên phải hoàn tất một khóa luận hoặc học bổ sung 2 chuyên đề tốt nghiệp sau thời gian thực tập. Đề tài của khóa luận tốt nghiệp phải gắn liền với việc nghiên cứu thực tiễn tại một tổ chức hoặc tại một địa bàn, được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn và đơn vị thực tập.

+ Khóa luận tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận tình hình hoạt động thực tế tại một tổ chức, từ đó quan sát, đối chiếu so sánh, học hỏi và áp dụng lý thuyết đã học vào thực tế. Củng cố những kiến thức lý thuyết mà sinh viên đã được trang bị tại nhà trường, bổ sung thêm những kiến thức mới đang được sử dụng trong thực tế.

58. Tiếng Việt nâng cao 1 (thay thế Tiếng Anh cơ bản 1)

 - Điều kiện tiên quyết: Không
 - Nội dung:Sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong giao tiếp; Có phản xạ ngôn ngữ, ứng xử trong các tình huống giao tiếp.
59. Tiếng Việt nâng cao 2 (thay thế Tiếng Anh cơ bản 2)

 - Điều kiện tiên quyết: Không
 - Nội dung:Sử dụng thành thạo, linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ trong giao tiếp và trong học tập; Trình bày được những vấn đề quan tâm một cách lôgic, hệ thống và có tính thuyết phục.
60. Văn hóa Việt Nam (thay thế Tiếng Anh chuyên ngành)

 - Điều kiện tiên quyết: Không
 - Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về các đặc trưng bản sắc của văn hóa Việt Nam;Nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam và văn hóa vùng miền; Điều kiện tự nhiên và xã hội chi phối sự hình thành văn hóa Việt Nam; Cơ sở hình thành văn hóa truyền thống Việt Nam; Đặc trưng bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam; Các vùng văn hóa Việt Nam.

61. Lịch sử Việt Nam (thay thế Giáo dục QP - AN)

 - Điều kiện tiên quyết: Không
 - Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy cho đến ngày nay: Quá trình dựng nước và giữ nước trong kỷ nguyên độc lập tự chủ; Quá trình hình thành, suy vong của chế độ phong kiến Việt Nam và sự xâm lược của thực dân Pháp; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Những thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước.


8. Hướng dẫn thực hiện: 


8.1. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến): 

	TT
	Mã HP/MĐ
	Tên HP/MĐ
	Loại tín chỉ
	Điều kiện

 tiên quyết
	Học kỳ

	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn
	
	

	1
	2ML001DC
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin
	5
	
	Không
	1

	2
	2TQ001DC
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1
	3
	
	Không
	

	3
	2TQ007DC
	Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 
	2
	
	Không
	

	4
	2TN001DC
	Nhập môn tin học
	2
	
	Không
	

	5
	2ML004DC
	Pháp luật đại cương
	2
	
	Không
	

	6
	2NN001DC
	Tiếng anh cơ bản 1
	2
	
	Không
	

	7
	3KT112CD
	Lịch sử  kinh tế quốc dân
	2
	
	Không
	

	
	Cộng HK 1
	18
	0
	
	

	8
	2ML002DC
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	2ML001DC
	2

	9
	2TQ002DC
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2
	2
	
	Không
	

	10
	2TQ008DC
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 
	1
	
	Không
	

	11
	2DC004DC
	Toán cao cấp 1
	2
	
	Không
	

	12
	2KT001DC
	Nhập môn quản trị học 
	2
	
	Không
	

	13
	2NN002DC
	Tiếng anh cơ bản 2
	2
	
	2NN001DC
	

	14
	3KT108CD
	Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
	2
	
	Không
	

	15
	3KT102CD
	Kinh tế vi mô
	2
	
	Không
	

	16
	1SP521DC
	Nhập môn logic học
	2
	
	Không
	

	
	Cộng HK 2
	17
	0
	
	

	17
	2TQ002DC
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3
	3
	
	Không
	3

	18
	2SP003DC
	Kỹ năng mềm
	2
	
	Không
	

	19
	2DC007DC
	Xác suất thống kê
	2
	
	Không
	

	20
	2ML003DC
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	
	Không
	

	21
	3KT101DH
	Kinh tế vĩ mô
	2
	
	Không
	

	22
	3KT109CD
	Kinh tế phát triển
	2
	
	Không
	

	
	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	
	
	
	

	23
	3KT110CD
	Kinh doanh quốc tế
	
	2*
	Không
	

	24
	3KT102DH
	Kinh tế quốc tế
	
	2*
	Không
	

	
	Cộng HK 3
	14
	2
	
	

	25
	3KT116CD
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	
	
	Không
	

	26
	3KT126DH
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	3
	
	Không
	

	27
	3KT212CD
	Quản trị tài chính
	3
	
	
	

	28
	3KT111CD
	Văn hóa kinh doanh
	2
	
	Không
	

	29
	3KT208CD
	Quản trị doanh nghiệp
	3
	
	Không
	

	30
	3KT207DH
	Bài tập lớn Quản trị doanh nghiệp
	1
	
	3KT208CD
	

	
	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	
	
	
	

	31
	3KT147DH
	Kinh tế môi trường
	
	2*
	Không
	

	32
	3KT103CD
	Marketing căn bản
	
	2*
	Không
	

	
	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	
	
	
	

	33
	3KT105CD
	Thương mại điện tử
	
	2*
	Không
	

	34
	3KT206CD
	Quản lý quan hệ khách hàng
	
	2*
	Không
	

	
	Cộng HK 4
	14
	4
	
	

	35
	3KT146DH
	Hành vi tổ chức
	2
	
	Không
	

	36
	3KT158CD
	Quản trị chiến lược
	3
	
	Không
	

	37
	3KT209CD
	Quản trị nhân lực 
	3
	
	Không
	

	38
	3KT207CD
	Quản trị Marketing
	2
	
	Không
	

	39
	3KT137DH
	Quản trị tác nghiệp 
	3
	
	Không
	

	40
	3KT208DH
	Bài tập lớn quản trị tác nghiệp
	1
	
	3KT137DH
	

	41
	3KT135DH
	Quản trị công nghệ
	3
	
	Không
	

	
	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	
	
	
	

	42
	3KT103DH
	Thị trường chứng khoán
	
	2*
	Không
	

	43
	3KT201CD
	Điều hành kênh phân phối
	
	2*
	Không
	

	
	Cộng HK 5
	17
	2
	
	

	44
	3KT158DH
	Kinh tế lao động
	2
	
	Không
	6

	45
	3KT211CD
	Quản trị chất lượng
	2
	
	Không
	

	46
	3KT138DH
	Quản trị dự án đầu tư
	3
	
	Không
	

	47
	3KT139DH
	Quản trị văn phòng
	3
	
	Không
	

	48
	3KT214CD
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	
	Không
	

	49
	2NN004DC
	Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế
	2
	
	Không
	

	
	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	
	
	
	

	50
	3KT143CD
	Quản trị thương hiệu
	
	2*
	Không
	

	51
	3KT159DH
	Quản trị nhóm làm việc 
	
	2*
	Không
	

	
	Cộng HK 6
	15
	2
	
	

	52
	3KT139DH
	Tâm lý và đạo đức kinh doanh
	3
	
	Không
	7

	53
	3KT213CD
	Khởi sự kinh doanh
	3
	
	Không
	

	54
	3KT209DH
	Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp (hoặc Thực tập nghề nghiệp)
	9
	
	Không
	

	
	Cộng HK 7
	15
	0
	
	

	55
	3KT210DH
	Thực tập tốt nghiệp
	9
	
	Không
	

	56
	3KT211DH
	Luận văn tốt nghiệp/Tiểu luận TN
	7
	
	Không
	

	
	Cộng HK 8
	16
	0
	
	

	
	Tổng cộng (không tính GDQP-AN và GDTC):
	115
	10
	
	




8.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (dự kiến):

	STT
	Học phần sẽ giảng dạy
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo

	1
	Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin
	Nguyễn Khắc Hải
	1965
	Th.S Triết học

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh   
	Mai Thị Thanh Châu
	1979
	Th.S Lịch sử Đảng

	3
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	Phạm Thị Bích Ngọc
	1983
	Th.S Lịch sử Đảng

	4
	Giáo dục QP – AN 1
	Nguyễn Văn Luyện
	1976
	Th.S

Giáo dục thể chất

	5
	Giáo dục QP – AN 2
	Nguyễn Văn Luyện
	1976
	Th.S

Giáo dục thể chất

	6
	Giáo dục QP – AN 3
	Nguyễn Văn Luyện
	1976
	Th.S

Giáo dục thể chất

	7
	Giáo dục thể chất 1
	Lê Anh Thơ
	1984
	Cử nhân

GDTC-GDQP

	8
	Giáo dục thể chất 2
	Lê Anh Thơ
	1984
	Cử nhân

GDTC-GDQP

	9
	Nhập môn tin học
	Hồ Ngọc Vinh
	1977
	TS CN thông tin

	10
	Pháp luật đại cương   
	Đinh Thị Nga Phượng
	1982
	Th.S Luật

	11
	Toán cao cấp 1
	Ngô Tất Hoạt

	1980
	TS Toán

	12
	Xác suất thống kê
	Lê Hồng Sơn
	1979
	TS Toán

	13
	Nhập môn quản trị học
	Nguyễn Thị Trâm


	1975
	TS Kinh tế



	14
	Tiếng anh cơ bản 1
	Nguyễn.T.Lan Phương
	1973
	Th.S Tiếng Anh

	15
	Tiếng anh cơ bản 2
	Nguyễn T. Lan Phương
	1973
	Th.S Tiếng Anh

	16
	Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế
	Nguyễn T. Lan Phương
	1973
	Th.S Tiếng Anh

	17
	Kỹ năng mềm
	Phan Thị Tâm
	1977
	Th.S Tâm lý

	18
	Nhập môn logic học
	Phan Thị Tâm
	1977
	Th.S Tâm lý

	19
	Kinh tế vi mô   
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Mai Hương
	1975

1989
	TS Kinh tế 

Ths TC – NH

	20
	Kinh tế vĩ mô   
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Mỹ Trang
	1975

1988
	TS Kinh tế

Ths TC – NH

	21
	Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
	Nguyễn Thị Thơ

Nguyễn Thị Trâm
	1989

1975
	Ths QTKD

TS Kinh tế 

	22
	Lịch sử kinh tế quốc dân
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Thơ
	1975

1989
	TS Kinh tế 

Ths QTKD

	23
	Marketing căn bản   
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơ
	1989

1989
	Ths Tài chính – Ngân hàng

Ths QTKD

	24
	Tài chính - Tiền tệ  
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Mỹ Trang
	1989

1988
	Ths TC – NH 

Ths TC – NH

	25
	Kinh tế phát triển
	Nguyễn Thị Thơ

Nguyễn Thị Trâm
	1989

1975
	Ths QTKD

TS Kinh tế

	26
	Kinh doanh quốc tế    
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơ
	1989

1989
	Ths Tài chính – Ngân hàng

Ths QTKD

	27
	Kinh tế quốc tế
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơ
	1989

1989
	Ths Tài chính – Ngân hàng

Ths QTKD

	28
	Lịch sử học thuyết kinh tế
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Thơ
	1975

1989
	TS Kinh tế 

Ths QTKD

	29
	Kinh tế môi trường
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Thơ
	1975

1989
	TS Kinh tế 

Ths QTKD

	30
	Thương mại điện tử    
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơ
	1989

1989
	Ths Tài chính – Ngân hàng

Ths QTKD

	31
	Quản lý quan hệ khách hàng
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơ
	1989

1989
	Ths Tài chính – Ngân hàng

Ths QTKD

	32
	Thị trường chứng khoán
	Nguyễn Thị Mỹ Trang 

Nguyễn Thị Mai Hương
	1988

1989
	Ths TC – NH 

Ths TC – NH

	33
	Điều hành kênh phân phối
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Thơ
	1989

1989
	Ths Tài chính – Ngân hàng

Ths QTKD

	34
	Hành vi tổ chức
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	35
	Kinh tế lao động
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	36
	Quản trị doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	37
	Đồ án Quản trị doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1986


	Ths Quản trị kinh doanh

	38
	Quản trị chiến lược   
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	39
	Quản trị nhân lực 
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	40
	Quản trị tài chính   
	Nguyễn Thị Mỹ Trang 

Nguyễn Thị Mai Hương
	1988

1989
	Ths TC – NH 

Ths TC – NH

	41
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Lê Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Thơ
	1986

1987
	Cử nhân Kế toán

Ths QTKD

	42
	Quản trị Marketing   
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1989

1986
	Ths Tài chính – ngân hàng

Ths Quản trị kinh doanh

	43
	Quản trị chất lượng  
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1986
	Ths Quản trị kinh doanh

	44
	Quản trị công nghệ
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1986
	Ths Quản trị kinh doanh

	45
	Văn hóa kinh doanh
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	46
	Quản trị tác nghiệp 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1986
	Ths Quản trị kinh doanh

	47
	Đồ án Quản trị tác nghiệp 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	1986
	Ths Quản trị kinh doanh

	48
	Quản trị dự án đầu tư 
	Nguyễn Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Mỹ Trang
	1986

1988
	Ths Quản trị kinh doanh

Ths Tài chính – ngân hàng

	49
	Quản trị văn phòng
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	50
	Khởi sự kinh doanh
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	51
	Tâm lý và đạo đức kinh doanh
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh

	52
	  Quản trị thương hiệu
	Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1989

1986
	Ths Tài chính – ngân hàng

Ths Quản trị kinh doanh

	53
	Quản trị nhóm làm việc 
	Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Kim Oanh
	1975

1986
	TS Kinh tế 

Ths Quản trị kinh doanh



8.3. Cở sở vật chất phục vụ học tập.
	STT
	Phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập
	Đơn vị quản lý
	Ghi chú

	1
	Phòng 411A2
	Khoa kinh tế
	

	2
	Phòng 305A3
	Khoa kinh tế
	

	3
	Phòng 506A3
	Khoa kinh tế
	




8.4.Hướng dẫn thực hiện chương trình.

+ Tiếp cận xây dựng chương trình;

- Căn cứ vào các văn bản hiện hành của Nhà nước, các Bộ ngành liên quan đến việc xây dựng, chỉnh sửa và bổ sung chương trình đào tạo;

- Chương trình được phát triển trên cơ sở kế thừa chương trình đào tạo bậc học đại học hiện hành của Trường, đồng thời tham khảo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của các trường đại học ở Việt Nam cũng như bám sát nhu cầu thực tế của người học và người sử dụng lao động.
- Chương trình được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên quan tâm nhiều đến kỹ năng thực hành của sinh viên;

- Chương trình các học phần chuyên ngành sẽ được đánh giá, xem xét lại hàng năm nhằm phát hiện những hạn chế để kịp thời bổ sung, sửa đổi;

+ Hướng dẫn triển khai các học phần/mô đun tự chọn; các học phần/mô đun sinh viên cần tự bổ sung để đạt chuẩn đầu ra;

+ Hướng dẫn thực hiện các học phần đặc thù (thực tập tốt nghiệp, thực tập sản xuất, đồ án/ luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp ….);

- Quá trình thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp do đặc trưng của ngành nghề, giảng viên sẽ hướng dẫn phần thực tập cơ bản, sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp với số lượng tối đa không vượt quá 2 sinh viên/cơ sở thực tập. Hết thời gian yêu cầu, sinh viên phải viết báo cáo thực tập, xin ý kiến nhận xét của cơ sở, trình bày báo cáo và sản phẩm có được trước hội đồng./. 

- Những sinh viên không đủ điều kiện để được giao làm luận văn tốt nghiệp sẽ thực hiện làm tiểu luận tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của giáo viên.

+ Hướng dẫn tổ chức đào tạo, trọng tâm của chương trình; phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập;

- Việc vận dụng kế hoạch giảng dạy dự kiến để xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng khóa có thể linh động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện tiên quyết của các học phần cụ thể;

- Việc bố trí giảng viên giảng dạy các học phần trên cơ sở chuyên môn, trình độ của các giảng viên, có thể thay đổi nhưng cần phù hợp với tính chất học phần được phân công giảng dạy.

- Các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng học theo học chế tín chỉ nhưng được cấp chứng chỉ riêng, không tính điểm trong điểm trung bình chung cuối khóa. 

- Mỗi học phần có trong chương trình cần thực hiện một số bài kiểm tra ít nhất là bằng số tín chỉ của học phần đó. Trong chương trình mô-đun, kết thúc mỗi bài học cần có ít nhất một bài kiểm tra.

+ Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết cho các học phần/mô đun./.

- Đề cương chi tiết học phần lí thuyết được thực hiện theo mẫu Phụ lục 3b; Đề cương chi tiết Môđun theo mẫu Phụ lục 3c.

- Trong đề cương chi tiết, cách ghi nội dung Phân bổ thời gian” được ghi cụ thể với cách quy đổi: 1 tín chỉ được quy đổi bằng 15 giờ học lí thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn là điều kiện để người học tiếp thu kiến thức, kỹ năng nhưng không quy đổi ra giờ tín chỉ trong chương trình.
	
	Nghệ An, ngày       tháng      năm 2018
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